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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 21/03/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2403 3.201 405.804.700.000 663 84.240.320.000 3.864 490.045.020.000
2 VN30F2404 2.566 326.555.700.000 5.929 754.562.700.000 8.495 1.081.118.400.000
3 VN30F2406 20 2.549.990.000 0 0 20 2.549.990.000
4 VN30F2409 20 2.548.000.000 0 0 20 2.548.000.000

Tổng 5.807 737.458.390.000 6.592 838.803.020.000 12.399 1.576.261.410.000


